
1 ANH VĂN  GIAO TIẾP 3 Châu Thục Quyên 45 SÁNG 3 A.4.1 7h00 -11h00 23/06/2020

2 KINH TẾ VĨ MÔ Đào Thông Minh 45 CHIỀU 3 A.4.1 13h00-17h00

3 QUẢN TRỊ VĂN PHÕNG VÀ SOẠN THẢO VBMai Thị Hồng Đào 45 SÁNG 4 A.4.1 7h00 -11h00 24/06/2020

4 THỐNG KÊ DOANH NGHIỆP Trần Thị Thanh Thúy 30
CHIỀU 4

SÁNG  6

A.3.4 

A.5.3

13h00-17h00 

7h00 -11h00
08/07/2020

5 KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 1 Trần Văn Hiếu 60 SÁNG 7 B.0.1 7h00 -11h00 20/06/2020

6 LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ Trần Thị Lệ Hiền 30 CHIỀU 7 B.0.2 13h00-17h00 25/07/2020

1 ANH VĂN  GIAO TIẾP 3 Nguyễn Thị Hồng Thắm 45 SÁNG 6 A.4.1 7h00 -11h00 26/06/2020

2 KINH TẾ VĨ MÔ Đào Thông Minh 45 CHIỀU 3 A.4.1 13h00-17h00

3 QUẢN TRỊ VĂN PHÕNG VÀ SOẠN THẢO VBMai Thị Hồng Đào 45 SÁNG 4 A.4.1 7h00 -11h00 24/06/2020

4 QUẢN TRỊ NHÂN LỰC 45

5 MÔI TRƢỜNG VÀ TIẾP THỊ SỐ Lê Quyết Tâm 75
SÁNG 5 

CHIỀU 5
C.2.4

7h00 -11h00 

13h00 - 17h00
29/06/2020

6
THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP 1 

(DIGHITALMARKETING))
Lê Quyết Tâm 60 C.2.4 13h00 - 17h00 29/06/2020

1 ANH VĂN  GIAO TIẾP 3 Châu Thục Quyên 45 SÁNG 3 A.4.1 7h00 -11h00 23/06/2020

2 KINH TẾ VĨ MÔ Đào Thông Minh 45 CHIỀU 3 A.4.1 13h00-17h00

3 QUẢN TRỊ VĂN PHÕNG VÀ SOẠN THẢO VBMai Thị Hồng Đào 45 SÁNG 4 A.4.1 7h00 -11h00 24/06/2020

4 MÔI TRƢỜNG VÀ TIẾP THỊ SỐ Lê Quyết Tâm 75
SÁNG 5 

CHIỀU 5
C.2.4

7h00 -11h00 

13h00 - 17h00
29/06/2020

5 TỔNG QUAN VỀ TRUYỀN THÔNG TRONG KDMai Thị Hồng Đào 30 SÁNG 6 A.0.3 7h00 -11h00 10/07/2020

6
THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP 1 

(DIGHITALMARKETING))
Lê Quyết Tâm 60 C.2.4 13h00 - 17h00 29/06/2020

CĐKT09A

CĐQT09A
THÔNG BÁO SAU

CĐQT09A 
(Marketing TM)

LỊCH HỌC -  HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2019 - 2020

LỚP TT MÔN GIẢNG VIÊN
SỐ 

TIẾT
BUỔI PHÒNG TIẾT BẮT ĐẦU



LỚP TT MÔN GIẢNG VIÊN
SỐ 

TIẾT
BUỔI PHÒNG TIẾT BẮT ĐẦU

1 ANH VĂN  GIAO TIẾP 3 Lê Trƣơng Hoàng Thạch 45
CHIỀU 2

SÁNG 6

C.3.4

C.2.4

13h00 - 17h00

7h00 -11h00
13/07/2020

2 VĂN HÓA ẨM THỰC Lê Thị Duyên Hà 30 CHIỀU 5 A.4.1 13h00 - 17h00 23/07/2020

3 QUẢN TRỊ VĂN PHÕNG VÀ SOẠN THẢO VBMai Thị Hồng Đào 45 SÁNG 4 A.4.1 7h00 -11h00 24/06/2020

4 XÂY DỰNG THỰC ĐƠN 45

5 PHA CHẾ 2 Nguyễn Văn Đính 45
SÁNG 3 

CHIỀU 3
A.3.4

7h00 -11h00 

13h00 - 17h00
21/07/2020

6 NGHIỆP VỤ NHÀ HÀNG 2 ( NHÓM 1) Hồ Văn Tuấn 90
SÁNG 7 A.3.4 7h00 -11h00 20/06/2020

7 NGHIỆP VỤ NHÀ HÀNG 2 ( NHÓM 2) Hồ Văn Tuấn 90 CHIỀU 7 A.3.4 13h00 - 17h00 20/06/2020

1 ANH VĂN  GIAO TIẾP 3 Châu Thục Quyên 45 SÁNG 3 A.4.1 7h00 -11h00 23/06/2020

2 VĂN HÓA ẨM THỰC Lê Thị Duyên Hà 30 CHIỀU 5 A.4.1 13h00 - 17h00 23/07/2020

3 CHẾ BIẾN BÁNH 1 Nguyễn Lệ Hồng 90 SÁNG 5 A.3.1 7h00 -11h00 02/07/2020

4 XÂY DỰNG THỰC ĐƠN 45

5 QUẢN TRỊ BẾP Đào Thị Duyến 45 SÁNG 7 B.1.2 7h00-11h00 27/06/2020

1 ANH VĂN GIAO TIẾP 3 Châu Thục Quyên 45 SÁNG 3 A.4.1 7h00 -11h00 23/06/2020

2 VĂN HÓA ẨM THỰC Lê Thị Duyên Hà 30 CHIỀU 5 A.4.1 13h00 - 17h00 23/07/2020

3 HỆ THỐNG DI TÍCH VÀ DANH THẮNG VN Võ Sơn Đông 60
SÁNG 4 

CHIỀU 4
C.3.2

7h00-11h00

13h00-17h00
08/07/2020

4 QUY HOẠCH DU LỊCH Nguyễn Thị Xuân Ngân 30 CHIỀU 6 A.5.3 13h00 - 17h00 10/07/2020

5 NGHIỆP VỤ THANH TOÁN QUỐC TẾ Trần Thị Lệ Hiền 30 SÁNG 7 A.4.1 7h00 - 11h00 11/07/2020

6 LỊCH SỬ VĂN HÓA 30

7 LUẬT DU LỊCH Lê Học Lâm 30
SÁNG 2 

CHIỀU 2
A.4.1

7h00-11h00

13h00-17h00
13/07/2020

CĐMA09A

THÔNG BÁO SAU

CĐDL09A

THÔNG BÁO SAU

CĐNH09A THÔNG BÁO SAU


